
Ngày Tháng Năm

1 100028 Ngô Minh Ánh 21 1 2012 7A5 Phúc Đồng Tiếng Anh 10.00

2 100102 Vũ Huy Hoàng 9 6 2012 7A4 Phúc Đồng Tiếng Anh 6.75

3 100122 Phí Nguyễn Minh Khang 3 10 2012 7A5 Phúc Đồng Tiếng Anh 16.00

4 100160 Nguyễn Gia Hà Mi 13 9 2012 7A4 Phúc Đồng Tiếng Anh 8.75

5 200017 Lưu Gia Bảo 28 2 2012 7A1 Phúc Đồng Toán 11.50

6 200091 Đồng Trung Kiên 14 7 2012 7A5 Phúc Đồng Toán 9.50

7 200095 Thái Doãn Bảo Lam 9 4 2012 7A5 Phúc Đồng Toán 14.00

8 200200 Vũ Hồng Sơn 29 9 2012 7A2 Phúc Đồng Toán 4.50

9 200212 Nguyễn Minh Thư 4 11 2012 7A5 Phúc Đồng Toán 10.00

10 200220 Đào Đức Trí 11 7 2012 7A5 Phúc Đồng Toán 14.50

11 V028 Ngô Minh Anh 21 1 2012 7A5 Phúc Đồng Ngữ văn 8.75

12 V044 Trần Ngọc Minh Châu 19 5 2012 7A5 Phúc Đồng Ngữ văn 10.75

13 V060 Hoàng Khánh Chi 25 3 2012 7A2 Phúc Đồng Ngữ văn 10.50

14 V198 Lưu Thanh Thanh 28 1 2012 7A5 Phúc Đồng Ngữ văn 12.00

15 V208 Nguyễn Minh Thư 20 10 2012 7A1 Phúc Đồng Ngữ văn 9.75
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